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NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
TRONG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH DÂN TỘC HIỆN NAY

Bế Trường Thành

Chính sách dân tộc là cụ thể hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc 

và công tác dân tộc, tác động trực tiếp đến mối quan hệ 
giữa các dân tộc trong nước và quan hệ với các quốc gia 
dân tộc trên thế giới trong quá trình phát triển và hội 
nhập quốc tế. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, một số 
chính sách dân tộc không còn phù hợp cần phải đổi mới 
theo xu thế và định hướng mới. Bài viết đề cập đến một số 
vấn đề trong đổi mới chính sách dân tộc hiện nay và định 
hướng chính sách dân tộc trong giai đoạn tới.
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Cộng đồng các dân tộc Việt Nam với những đặc 
điểm cơ bản: (1) Gồm nhiều thành phần dân tộc 
khác nhau được xác định theo các tiêu chí: Sắc thái 
văn hóa đặc trưng, có tên gọi dân tộc (tộc người); 
có ngôn ngữ (tiếng nói, chữ viết) và có ý thức tự 
giác tộc người. (2) Mỗi thành phần dân tộc không 
phải là một tập hợp biệt lập riêng rẽ về chính trị - xã 
hội mà là một bộ phận cấu thành dân tộc Việt Nam 
thống nhất trong đa dạng. (3) Các thành phần dân 
tộc có quá trình lịch sử  và sự phát triển kinh tế - xã 
hội không đồng đều. (4) Các dân tộc cư trú đan xen 
nhau, phân tán trên mọi vùng miền của đất nước,, 
không có lãnh địa riêng của từng dân tộc. (5) Dân số 
các dân tộc không đều nhau, dân tộc đa số là dân tộc 
có số dân đông nhất, các dân tộc còn lại là dân tộc 
thiểu số (DTTS). (6) Phần lớn các DTTS sinh sống 
ở vùng cao, miền núi, vùng sâu vùng xa là những 
nơi mà kết cấu hạ tầng, mặt bằng dân trí còn rất thấp 
kém so với các vùng khác.

Trong thời gian vừa qua, công tác hoạch định 
chính sách dân tộc (CSDT) phù hợp với đặc điểm 
cơ bản của cộng đồng các dân tộc, với đặc thù của 
mỗi vùng miền, của từng đối tượng cụ thể và để 
chính sách dân tộc ban hành ra sớm đi vào cuộc 
sống, chúng ta đã phân định vùng DTTS theo điều 
kiện địa lý tự nhiên. Từ thập niên cuối thế kỷ XX đã 
phân chia thành 3 loại hình:

- Miền núi, vùng cao
- Tỉnh (huyện, xã) có miền núi (trung du, bán 

sơn địa)
- Đồng bằng, đô thị có DTTS sinh sống tập trung

Tiếp theo đó phân định vùng dân tộc thành 3 
khu vực theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
(gồm 5 tiêu chí: về đời sống; về cơ sở hạ tầng; về 
các yếu tố xã hội; về điều kiện sản xuất và về điều 
kiện tự nhiên của địa bàn cư trú). Từ việc phân định 
này đã hình thành và thực hiện Chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền 
núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135)1 từ 
năm 1998. Theo đó, có nhiều cách phân chia CSDT 
thành nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như chia 
theo khu vực: CSDT về kinh tế; CSDT về văn hóa, 
giáo dục, y tế; CSDT về môi trường… hoặc CSDT 
trong chiến lược quốc phòng, an ninh; CSDT trong 
hợp tác và hội nhập quốc tế… hoặc phân chia thành 
2 loại: Đối tượng là những dân tộc cụ thể (Chính 
sách đối với một số DTTS rất ít người) và CSDT 
theo vùng, miền với địa bàn cụ thể xác định theo 
các chương trình, dự án mà điển hình là Chương 
trình 135 với đối tượng là các xã đặc biệt khó khăn 
(Khu vực III).

Nhìn từ góc độ điều kiện tự nhiên của môi trường 
sinh sống, có thể cho rằng sự đói nghèo không phải 
là một hoặc vài dân tộc nào đó (thường là DTTS) 
mà là do họ sinh sống ở những địa bàn rất khó khăn 
-  đặc biệt khó khăn trong cuộc mưu sinh tìm kiếm 
sự an sinh và vươn lên để phát triển.

Việc lựa chọn các xã đặc biệt khó khăn - vùng 
nghèo nhất nước để tập trung đầu tư, hỗ trợ theo 
1. Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 
31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, 
vùng xa (Khu vực III – đặc biệt khó khăn)
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Chương trình mục tiêu là sự đổi mới cả về nhận 
thức và phương pháp xây dựng CSDT. Nếu như 
trước đây thực hiện CSDT thường theo lộ trình “dễ 
làm trước, tiến dần đến những vùng khó khăn hơn” 
nay đổi lại chọn nơi nghèo khó nhất để tập trung ưu 
tiên đầu tư, hỗ trợ. Đổi mới cách làm như vậy đã 
góp phần rất lớn hạn chế sự “dãn ra” khoảng cách 
chênh lệch giàu nghèo (mà cực nghèo phần lớn là 
ở vùng DTTS nhất là vùng cao, vùng sâu vùng xa). 
Với phương châm “Nơi nào khó khăn hơn, được 
quan tâm ưu tiên nhiều hơn” (Phương châm này nên 
đặt thành nguyên tắc trong công tác dân tộc). CSDT 
không thể chỉ dừng lại ở những nguyên lý chung và 
không thể là những quyết sách áp dụng đồng loạt 
cho tất cả các dân tộc ở mọi trình độ phát triển khác 
nhau trên mọi vùng miền của đất nước.

Kết quả đạt được từ Chương trình 135 đã chứng 
tỏ sự cần thiết là CSDT phải được cụ thể hóa phù 
hợp với từng vùng, từng đối tượng. Việc xác định 
rõ địa bàn, đối tượng của chính sách càng cụ thể thì 
triển khai thực hiện càng thuận lợi, càng đưa các 
chính sách đó sớm đi vào cuộc sống, đưa khu vực 
đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng 
DTTS sớm hòa nhập vào nhịp độ phát triển chung 
của cả nước.

Việc hoạch định CSDT tập trung chủ yếu ưu tiên 
đầu tư hỗ trợ theo vùng mang lại nhiều kết quả to 
lớn, nhất là về kết cấu hạ tầng với phương châm mọi 
người dân thuộc mọi dân tộc sinh sống tại các địa 
bàn đặc biệt khó khăn đều được thụ hưởng chính 
sách trong vùng của Chương trình, dự án đó. Tuy 
nhiên chính sách theo vùng cũng có những hạn chế 
đối với những địa bàn giáp ranh (xã, thôn bản) với 
địa bàn các Chương trình mục tiêu nói trên, tuy có 
điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã 
hội tương tự nhau nhưng không được hưởng chính 
sách, do không thuộc phạm vi chương trình theo 
địa giới hành chính (thực tế này có thể dẫn đến sự 
“so bì thắc mắc” của người dân và có lúc cả cấp 
chính quyền địa phương, nếu không giải thích rõ để 
hiểu đúng thì có thể các thế lực thù địch lợi dụng 
để xuyên tạc, kích động). Do đó, đối với chính sách 
hỗ trợ đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn phải 
tính tới thôn bản, thậm chí từng hộ gia đình. Khi 
thực hiện các chính sách này cần tránh “bình quân, 
cào bằng” làm hạn chế hiệu quả hỗ trợ. Chính sách 
cụ thể đối với một số DTTS quá ít người (vài ngàn 
thậm chí chỉ vài trăm người mỗi dân tộc) rất cần 
có sự trợ giúp trực tiếp của Nhà nước, vì tự mỗi 
dân tộc đó khó có thể giữ được bản sắc văn hóa 
truyền thống, ngôn ngữ dân tộc và ý thức tự giác tộc 
người. Các chính sách về tăng cường công tác dân 
tộc (CTDT) đối với vùng đồng bào Khmer, đồng 
bào Chăm, đồng bào Hoa và đồng bào Mông cũng 
là rất cần thiết, trong những giai đoạn cụ thể. Tuy 
vậy, trên thực tế không thể và không bao giờ đặt ra 

54 chính sách riêng biệt cho 54 thành phần dân tộc. 
Nếu quá thiên lệch về chính sách cho từng dân tộc 
cụ thể sẽ dẫn đến khuynh hướng dân tộc cực đoan, 
cục bộ phá vỡ khối đại đoàn kết thống nhất trong 
đa dạng của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Xử 
lý đúng đắn, hài hòa việc ưu tiên đầu tư theo vùng 
và theo từng dân tộc cụ thể phải là nhận thức thống 
nhất, nhất quán mang tính nguyên tắc trong hoạch 
định CSDT và thực hiện CTDT.

Hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước ta sau 30 năm đổi mới đã thu được những 
thành tựu rất quan trọng, nhưng bên cạnh đó vẫn 
còn tồn tại những hạn chế cùng những khó khăn, 
thách thức. Những hạn chế, khó khăn, thách thức 
đang đặt ra đối với nước ta hiện nay là: (1) Cơ sở 
hạ tầng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội) vùng đồng bào DTTS nhìn chung vẫn còn thấp 
kém, trước hết là đường giao thông, hệ thống thủy 
nông thủy lợi; mặt bằng dân trí và các điều kiện tiếp 
cận thông tin, thị trường sản xuất hàng hóa, tiến bộ 
khoa học - công nghệ của cách mạng công nghệ 4.0. 
(2) Khoảng cách chênh lệch, phân hóa giàu nghèo, 
phân tầng xã hội ngày càng dãn cách. (3) Việc bảo 
tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc 
văn hóa các dân tộc trong quá trình phát triển, giao 
lưu, giao thoa giữa các vùng miền trong nước và hội 
nhập quốc tế. (4) Vấn đề môi trường (môi trường 
sinh thái tự nhiên: rừng, biển, sông ngòi…; môi 
trường sống: sức khỏe, y tế, vệ sinh… nhiều nơi 
bị xuống cấp, ô nhiễm nghiêm trọng); biến đổi khí 
hậu đang hiện hữu ngày càng rõ nét với những hậu 
quả khôn lường. (5) Âm mưu chống phá của các 
thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài sắc tộc, tôn giáo, 
nhân quyền, dân tộc cực đoan, xu hướng ly khai… 
để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong 
thực hiện CSDT, đó là: (1) Vấn đề dân tộc và CTDT 
ở một số nơi chưa được quán triệt một cách sâu sắc, 
nhận thức chưa thật đầy đủ, toàn diện đáp ứng yêu 
cầu ngang tầm với nhiệm vụ CTDT đặt ra trong 
bối cảnh hiện nay. (2) CSDT chậm được cụ thể hóa 
phù hợp đặc điểm đặc thù mỗi vùng miền, từng đối 
tượng. Đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung trọng tâm 
trọng điểm. Nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và 
miền núi còn thấp, chưa đủ mạnh, sự phối hợp lồng 
ghép trong thực hiện CSDT chưa chặt chẽ, thiếu 
đồng bộ. (3) Công tác tuyên truyền về CSDT chưa 
kịp thời; ý thức tự lực cánh sinh của một bộ phận 
đồng bào DTTS chưa được phát huy tốt, còn nặng 
trông chờ ỷ lại. (4) Công tác kiểm tra giám sát, đôn 
đốc thực hiện CSDT chưa thường xuyên; việc tổng 
kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự 
án chưa được quan tâm đúng mức. (5) Tổ chức bộ 
máy cơ quan làm công tác dân tộc tuy đã từng bước 
được bổ sung kiện toàn nhưng vẫn còn bất cập, 
chưa thật ổn định, tính chuyên nghiệp chưa cao.
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Hiện nay có nhiều vấn đề đặt ra trong đổi mới 
CSDT hiện nay, tác giả trao đổi một số vấn đề về 
định hướng CSDT giai đoạn 2020- 2030 như sau:

1. Xây dựng CSDT phải dựa trên cơ sở đặc điểm 
của cộng đồng các dân tộc nước ta và phải phù hợp 
với bối cảnh tình hình hiện nay. Trong thập niên 60 
của thế kỷ trước, CSDT nổi bật là cuộc vận động 
định canh định cư, thực hiện từ kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất với lộ trình “Nơi nào thuận lợi làm trước, 
tiến dần đến những vùng khó khăn hơn” theo cơ chế 
kế hoạch hóa, sau này chuyển phương pháp thực 
hiện bằng các dự án cụ thể. Cho đến nay sau rất 
nhiều năm vẫn còn bộ phận du canh du cư mặc dù 
rất nhỏ ở những nơi rất đặc biệt khó khăn. Những 
năm cuối của thế kỷ 20 thực hiện đổi mới công tác 
dân tộc bằng nhiều nội dung, phương thức mới mà 
điển hình là Chương trình 135 (trên cơ sở phân định 
vùng DTTS và miền núi thành 3 khu vực)2. Bước 
đột phá là tập trung vào nơi khó khăn, nghèo đói 
nhất. Với kết quả rất đáng kể từ Chương trình 135 
mang lại trong công cuộc “Xóa đói, giảm nghèo” 
hạn chế gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu - 
nghèo… khẳng định sự cần thiết của việc thực hiện 
CSDT bằng Chương trình mục tiêu. Trong bối cảnh 
tình hình mới hiện nay với những thuận lợi và khó 
khăn, thách thức mới đặt ra, CSDT cần tiếp tục triển 
khai bằng Chương trình mục tiêu quốc gia (lớn hơn 
hoặc chí ít bằng Chương trình 135 như cách nói 
trong công tác di dân tái định cư: Nơi ở mới phải 
hơn hoặc bằng nơi cũ).

2. Chính sách dân tộc thực chất là hệ thống chính 
sách đặc thù về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội 
mang tính đa ngành. Đây là yêu cầu tất yếu khách 
quan: Không thể đặt một chính sách chung áp cho 
mọi vùng miền, mọi đối tượng khác nhau trong một 
quốc gia đa dân tộc. Đây cũng là tính thống nhất 
biện chứng hai mặt của một vấn đề:  (1) CSDT là 
bộ phận của hệ thống chính sách phát triển quốc gia 
về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, 
quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Hiểu một 
cách phổ quát là bộ phận đó đặt trong khuôn khổ 
hiến pháp, pháp luật và quan điểm đường lối phát 
triển trong từng thời kỳ cụ thể do Đảng, Nhà nước 
đề ra. (2) CSDT là cụ thể hóa chính sách phát triển 
đất nước về mọi mặt thành các chính sách đặc thù 
để thực hiện có hiệu quả đối với vùng DTTS và 
miền núi. Nếu không ban hành và tổ chức thực hiện 
được các chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện 
và đối tượng cụ thể thì CTDT cũng chỉ mang lại kết 
quả chung chung.

3. Thực hiện CSDT bằng Chương trình mục tiêu 
quốc gia nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ 
có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình hợp lý; khắc 
2. Khu vực I bước đầu phát triển với 930 xã, khu vực II tạm thời ổn 
định với 1.855 xã và khu vực III đặc biệt khó khăn gồm 1.715 xã 
(công bố năm 1997)

phục tình trạng đầu tư dàn trải, cào bằng, bình quân; 
khắc phục những hạn chế của việc “phối hợp, lồng 
ghép các chương trình dự án khác nhau trên cùng 
địa bàn” khá phổ biến từ trước đến nay.

Khi triển khai thực hiện CSDT theo chương 
trình mục tiêu đối với vùng đặc biệt khó khăn (khu 
vực III) cần xử lý hài hòa những địa bàn giáp ranh 
vùng dự án của chương trình được xác định theo địa 
giới hành chính (xã, huyện, tỉnh) nhất là các thôn 
bản, hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở khu vực II, 
thậm chí cả khu vực I.

4. Chính sách dân tộc phải tạo động lực để khắc 
phục vượt qua tâm lý tự ty, trông chờ ỷ lại, thiếu 
ý chí phấn đấu vươn lên. Chuyển cách hỗ trợ cho 
không sang các hình thức vay ưu đãi tín dụng cùng 
với hướng dẫn sử dụng vốn vào sản xuất bằng 
khuyến nông, khuyến lâm… Phương thức thực hiện 
CSDT phải kích thích phát huy tiềm năng thế mạnh 
tại chỗ để đồng bào DTTS vượt lên chính mình 
mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mình, gia 
đình và bản làng của mình. Để có được kết quả đó, 
Chương trình mục tiêu đối với vùng DTTS và miền 
núi tới đây phải dự tính các nguồn lực đủ tầm, đủ 
mạnh để tạo bước đột phát và bền vững. Tránh tình 
trạng các dự án hỗ trợ chỉ như “cú hích” ban đầu, 
không có bước tiếp theo khi dự án kết thúc lại trở 
lại tái nghèo, gây tâm lý “không muốn ra khỏi diện 
nghèo”. Trên thực tế vẫn còn những nơi vùng DTTS 
và miền núi “Ranh giới” giữa thoát nghèo và tái 
nghèo rất mong manh, nhất là sau thiệt hại do thiên 
tai bão lũ, biến đổi khí hậu…

5. Chính sách dân tộc trong giai đoạn tới cần xác 
định mục tiêu và nội dung không chỉ tập trung đầu 
tư cơ sở hạ tầng (như đã làm ở Chương trình 135 
giai đoạn đầu) mà cần đồng thời tăng cường công 
tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho bà con 
cách làm ăn mới hiệu quả hơn để thoát nghèo, vươn 
lên làm giàu – xem đây là một nội dung chủ yếu 
của Chương trình mục tiêu giai đoạn tới. Thực hiện 
chính sách đối với đồng bào DTTS theo nguyên tắc: 
“Cho cần câu chứ không phải cho con cá” và cần 
hướng dẫn bà con cách câu cá và cách bán cá.

Tiếp tục chọn địa bàn đặc biệt khó khăn (theo 
tiêu chí mới đa chiều và bền vững) như đã làm hơn 
20 năm qua theo nguyên tắc “Nơi nào khó khăn 
nhất, phải được ưu tiên nhiều nhất”. Đổi mới nội 
dung, phương thức CTDT, khắc phục hạn chế của 
phương pháp kế hoạch hóa tập trung, bao cấp trước 
đây và những biến tướng của “cơ chế xin - cho” 
trong thực hiện CSDT.

Chính sách dân tộc tiếp tục quan tâm ưu tiên địa 
bàn, đối tượng đặc biệt khó khăn vùng DTTS và 
miền núi - theo cách nói ví von - Cả cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam như đàn chim đang bay lên phía 
trước, CSDT là chính sách cho những con chim 
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cuối đàn, làm sao để không có con nào bị rớt lại sau. 
Đây là thực tiễn sinh động mà nước ta hiện đang 
thực hiện mục tiêu phát triển của Liên Hiệp quốc, 
mọi người cùng nhau tiến lên ấm no, hạnh phúc, 
văn minh, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Chính sách dân tộc là cụ thể hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, 
tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa các dân 
tộc trong nước và quan hệ với các quốc gia dân tộc 
trên thế giới trong quá trình phát triển và hội nhập 

quốc tế… Xét về mục tiêu CSDT của Đảng, Nhà 
nước ta hiện nay không có gì khác là khai thác và 
phát huy mọi tiềm năng của đất nước để phục vụ 
nhân dân, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc 
sống con người; tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào 
các dân tộc thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu; thực hiện 
“bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa 
mối quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát 
triển” vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”.                     
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ISSUES RAISED IN ETHNIC POLICY REFORM
IN THE CURRENT PERIOD

Be Truong Thanh

Abstract: Ethnic policy is to concretize the Party 
and State guidelines and policies on ethnicity and ethnic 
affairs, directly impacting on the relations between the 
ethnic groups in the country and relations with ethnic 
nations in the world in the process of development 
and international integration. However, in the current 
context, some ethnic policies are no longer appropriate 
and need to be renewed according to new trends and 
orientations. The paper addresses some of the issues in 
the current policy reform and ethnic policy orientation 
in the coming period.
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